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        Hà Nội, ngày  31  tháng 5  năm 2018


HƯỚNG DẪN
sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm,
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Thực hiện Hướng dẫn số 151/HD-CĐVC ngày 24 tháng 5 năm 2018 của         Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, để kịp thời tổng hợp báo cáo Công đoàn Viên chức Việt Nam và tổ chức hội nghị sơ kết theo kế hoạch, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ Tư pháp đề nghị các công đoàn trực thuộc tổ chức sơ kết công tác và báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
1. Những diễn biến mới của tình hình cán bộ, công chức, viên chức, lao động có tác động đến hoạt động công đoàn
- Những thuận lợi và khó khăn trực tiếp tác động đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) và hoạt động công đoàn của đơn vị.


- Phản ánh về số lượng, chất lượng CBCCVCLĐ của đơn vị, tình hình việc làm, tiền lương, nhà ở, điều kiện làm việc, việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…; tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của CBCCVCLĐ.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

- Công tác nghiên cứu, tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn.

- Vai trò của công đoàn trong việc tham gia các Hội đồng tại cơ quan (hội đồng nâng lương, hội đồng thi đua khen thưởng ... ), tham gia xây dựng, bổ sung các nội quy, quy chế cơ quan (Quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ ... ).
- Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội tại các cơ quan, đơn vị, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong cơ quan, đơn vị.
- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kết quả tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức hoặc Hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ về “Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” và Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính Phủ “Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”.
- Kết quả công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn tại đơn vị (trong dịp Tết Nguyên đán, vai trò công đoàn trong các hoạt động nhằm tăng thu nhập cho CBCCVCLĐ tại đơn vị…).
- Công tác tư vấn pháp luật.
- Kết quả các hoạt động xã hội, xây dựng các loại quỹ do công đoàn quản lý và hoạt động nhân đạo, từ thiện của công đoàn. 

3. Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động

- Kết quả của những hoạt động cụ thể chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.
- Vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện giúp đỡ các gia đình CBCCVCLĐ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
- Phối hợp tham gia, vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp góp phần phát triển các lợi ích, ưu tiên ưu đãi đối với đoàn viên công đoàn.
- Đánh giá kết quả triển khai việc thực hiện "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” trong đó lưu ý làm rõ:

+ Số lượng đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các ưu đãi từ các hoạt động chăm lo.

+ Mô hình mới, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện chương trình.

4. Kết quả phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, của đơn vị; chào mừng thành công đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam.
- Công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị (phát động thi đua, đăng ký xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn thi đua,…), các biện pháp thực hiện  có hiệu quả công tác thi đua, động viên công chức, viên chức, người lao động tích cực thi đua, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp.

- Kết quả thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng lề lối làm việc khoa học, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân theo tinh thần cuộc vận đồng người cán bộ, công chức: Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo và thực hiện cuộc vận động xây dựng cơ quan văn hóa.
- Nêu số liệu cụ thể, đưa ra những kinh nghiệm hay, điển hình tốt trong các phong trào thi đua, công tác sơ, tổng kết, khen thưởng. Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong CBCCVCLĐ.
- Những vấn đề còn khó khăn, tồn tại và nguyên nhân, hạn chế trong tổ chức, triển khai các phong trào thi đua. 
5. Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 107/KH-CĐVC ngày 05/4/2018 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc tổ chức Tháng Công nhân năm 2018 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”. 
- Việc triển khai các hoạt động để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

- Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục.

- Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn,   vệ sinh lao động năm 2018.

- Vai trò của CBCCVCLĐ, đoàn viên công đoàn trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, trong xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ năm 2018.

+ Tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”.

+ Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm đóng góp ý kiến nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạo đức công vụ hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
6. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.
- Số lượng đoàn viên mới phát triển, số Tổ công đoàn cơ sở mới thành lập hoặc tiếp nhận. Kết quả tổ chức hội nghị Tổ công đoàn các đơn vị.
- Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho cán bộ công đoàn. Nêu rõ số lớp, nội dung tập huấn, số cán bộ, đoàn viên được học tập, bồi dưỡng do công đoàn đơn vị tổ chức; việc tham gia các chương trình bồi dưỡng, tập huấn do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức.
- Nét mới trong phương pháp hoạt động của công đoàn, đơn vị. 
- Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Kết quả việc công đoàn bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.
7. Công tác nữ công: Những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, những cách làm mới, mô hình hay của đơn vị.
8. Công tác tài chính, kiểm tra:

Đánh giá kết quả thực hiện các quy định mới của Tổng Liên đoàn         Lao động Việt Nam về công tác tài chính nhất là việc triển khai thực hiện      Nghị quyết số 9c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn. Ngoài những nội dung nêu trên, đề nghị công đoàn các cấp tập trung đánh giá những cách làm hay, cách làm sáng tạo hoặc những mô hình hoạt động hiệu quả tại đơn vị (có các số liệu chứng minh cụ thể) để Công đoàn     Viên chức Việt Nam nghiên cứu lựa chọn, nhân rộng điển hình.

8. Những kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn, Công đoàn viên chức Việt Nam: đặc biệt cơ chế, chính sách đối với người lao động và hoạt động công đoàn  (kèm theo giải trình cụ thể). 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
Đề nghị các công đoàn trực thuộc bám sát Nghị quyết và Chương trình làm việc toàn khóa, kế hoạch công tác công đoàn năm 2018 và tình hình thực tế  của đơn vị, của Bộ để bổ sung các nhiệm vụ mới 6 tháng cuối năm đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch công tác của đơn vị năm 2018. 
Báo cáo kèm Bảng số liệu thống kê (tính đến hết ngày 31/5/2018 và ước số liệu tháng 6/2018 theo phụ lục đính kèm) gửi về Công đoàn Bộ Tư pháp trước ngày 15/6/2018 bằng văn bản hoặc qua email: phonglt@moj.gov.vn ; huyenktt@moj.gov.vn.
	Nơi nhận:

- Các CĐ trực thuộc CĐ Bộ Tư pháp (để thực hiện);
- Công đoàn VCVN (để báo cáo);

- Đảng ủy Bộ Tư pháp (để báo cáo);

- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để báo cáo);
- Các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn Bộ;

- Các Ban Công đoàn Bộ;

- Lưu: Công đoàn Bộ, Ban TCVP CĐ Bộ.

	TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

                            (Đã ký)
Khương Thị Thanh Huyền


PHỤ LỤC

(Kèm theo Hướng dẫn số: 55/HD-CĐVC ngày 31 tháng 5 năm 2018)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng

	Thực hiện Quy chế dân chủ
	
	

	1
	Số đơn vị có thoả ước lao động tập thể 
	Đơn vị
	Không phải báo cáo

	2
	Số đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; hội nghị người lao động
	đơn vị
	

	3
	Số đơn vị tổ chức đối thoại tại nơi làm việc 
	Đơn vị
	

	Chăm lo bảo vệ lợi ích cho đoàn viên và người lao động
	
	

	1
	Số người được tư vấn pháp luật
	người
	

	2
	Số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau được công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi
	người
	

	3
	Số tiền hỗ trợ, thăm hỏi
	đồng
	

	Công tác thi đua
	
	

	1
	Số sáng kiến được công nhận
	sáng kiến
	

	2
	Giá trị làm lợi
	đồng
	

	3
	Tiền thưởng sáng kiến
	đồng
	

	4
	Số công trình, sản phẩm thi đua được công nhận
	CT, SP
	

	5
	Giá trị công trình, sản phẩm thi đua được công nhận
	đồng
	

	6
	Số cá nhân, tập thể đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
	
	

	
	Số danh hiệu khen thưởng (từ cấp Công đoàn Viên chức trở lên)

Trong đó: nữ
	
	

	Công tác tuyên truyền giáo dục
	
	

	1
	Số cuộc tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật... do công đoàn tổ chức 
	cuộc
	

	2
	Số đoàn viên và người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn
	người
	

	3
	Số đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp

Trong đó: nữ
	người
	

	4
	Số đoàn viên công đoàn ưu tú được công đoàn cơ sở giới thiệu cho tổ chức Đảng
	người
	

	5
	Số đoàn viên công đoàn ưu tú do công đoàn cơ sở giới thiệu được kết nạp vào Đảng
	người
	

	Công tác nữ công
	
	

	1
	Số công đoàn cơ sở có ban nữ công quần chúng
	CĐCS
	

	2
	Số uỷ viên ban nữ công quần chúng
	người
	

	Hoạt động xã hội
	
	

	1
	Quỹ “Mái ấm công đoàn”:
Trong đó:

- Số vốn:

- Số nhà:

- Số người:
	đồng

nhà

người
	

	2
	Xã hội từ thiện:

Trong đó:

- Số tiền:

- Số nhà:

- Số người:
	đồng

nhà

người
	

	3
	Các hoạt động XHTN khác
	đồng
	

	Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ
	
	

	1
	Số cuộc công đoàn tham gia kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ theo quy định pháp luật
	cuộc
	

	Số liệu tổ chức, cán bộ
	
	

	1
	Số Tổ công đoàn thuộc công đoàn cơ sở

Trong đó:

- Cơ quan hành chính nhà nước

- Doanh nghiệp nhà nước

- Doanh nghiệp ngoài nhà nước
	CĐCS
	

	2
	Tổng số đoàn viên công đoàn

Trong đó: nữ
	người
	

	3
	Tổng số đoàn viên kết nạp mới
	người
	

	4
	Tổng số cán bộ công đoàn không chuyên trách

Trong đó: nữ
	người
	

	5
	Tổng số cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp

Trong đó: nữ
	
	

	6
	Tổng số đoàn viên tăng (giảm) thực tế
	người
	

	7
	Tổng số cán bộ công đoàn không chuyên trách  được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn

Trong đó: nữ
	người
	

	8
	Tổng số cán bộ công đoàn không chuyên trách  được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn

Trong đó: nữ
	người
	

	9
	Tổng số cán bộ nữ công, công đoàn cơ sở được bồi dưỡng. tập huấn nội dung bình đẳng giới, lồng ghép giới
	người
	

	10
	Tỷ lệ công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”
	%
	Không phải báo cáo


3

